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I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm): chọn 1 phương án đúng trong các đáp án A,B,C,D.thí 

sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.  

Câu 1: Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định mọi công 

dân đều 

A. bình đẳng về quyền lợi.                              B. bình đẳng về nghĩa vụ. 

C. bình đẳng trước pháp luật.                              D. bình đẳng trước Nhà nước. 

Câu 2: Việc xét xử các vụ án kinh tế trọng điểm trong năm qua ở nước ta hiện nay không phụ 

thuộc vào người đó là ai, giữ chức vụ gì, là thể hiện công dân bình đẳng về 

A. trách nhiệm pháp lí .                           B. quyền trong kinh doanh. 

C. nghĩa vụ pháp lí.                           D. nghĩa vụ trong kinh doanh. 

Câu 3: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân 

trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội? 

A. Lựa chọn loại hình bảo hiểm                           B. Từ bỏ quyền thừa kế tài sản 

C. Hỗ trợ người già neo đơn                           D. Tham gia bảo vệ Tổ quốc 

Câu 4: Việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng 

lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành 

quả của sự phát triển đó là nội dung của khái niệm 

A. phúc lợi xã hội.                         B. an sinh xã hội.  

C. bảo hiểm xã hội.               D. bình đẳng giới. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, một trong những biện pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng 

giới trong lĩnh vực giáo dục là việc quy định phải đảm bảo tỷ lệ nam nữ trong việc 

A. ứng cử đại biểu Quốc hội                       B. quản lý doanh nghiệp. 

C. tham gia học tập, đào tạo.                       D. bổ nhiệm các chức danh quản lý. 

Câu 6:Thông tin:   Thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, 

huyện Y đã tổ chức các lớp tập huấn, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến 

bình đẳng giới. Ngoài ra, chính quyền huyện còn có các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới 

trên từng lĩnh vực như: bảo đảm tỉ lệ nữ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn, 

chính sách vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ, hỗ trợ các doanh nghiệp có sử dụng nhiều 

lao động nữ,... Các hoạt động này đã góp phần giúp nữ giới phát huy vai trò trong xã hội. Kết 

quả của việc thực hiện các biện pháp như: bảo đảm tỉ lệ nữ lãnh đạo trong các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn, chính sách vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ, hỗ trợ các doanh 

nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ.. sẽ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực 

nào dưới đây? 

A. Chính trị, văn hóa, lao động.                B. Giáo dục, kinh tế và chính trị. 
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C. Chính trị, kinh tế, lao động.                D. Kinh tế, văn hóa, lao động. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi  7, 8, 9 

Trong cuộc họp với các cử tri tại khu dân phố về việc giới thiệu nhân sự ra ứng cử hội đồng 

nhân dân cấp xã. Ông H kịch liệt phản đối việc giới thiệu ông M ra ứng cử với lý do ông M là 

người dân tộc thiểu số. Thấy ông H làm ồn, ông T trưởng bản đã yêu cầu ông H dừng phát 

biểu. Cũng có mặt trong cuộc họp, bà Q có ý kiến nhận xét về các ứng cử viên thì bị ông T 

yêu cầu ra ngoài vì cho rằng bà cũng là người dân tộc thiểu số không nên có ý kiến nhiều. 

Câu 7: Việc Ông H kịch liệt phản đối việc giới thiệu ông M ra ứng cử với lý do ông M là 

người dân tộc thiểu số là thể hiện sự phân biệt giữa các dân tộc trên lĩnh vực nào dưới đây? 

A. kinh tế.               B. văn hóa.              C. xã hội.               D. chính trị. 

Câu 8: Chủ thể nào trong thông tin trên đã có hành vi vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân 

tộc? 

A. Ông H và ông T.                              B. Ông H và ông M.  

C. Ông M và bà Q.                                        D. Ông H và bà Q. 

Câu 9: Chủ thể nào trong thông tin trên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về 

quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật? 

A. Ông H và ông T.                     B. Ông H và ông M.  

C. Ông M và bà Q.                               D. Ông H và bà Q. 

Câu 10: Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và 

xã hội dẫn đến hậu quả nào dưới đây ? 

A. Vi phạm quyền bảo mật cá nhân.                   B. Vi phạm quyền tự do dân chủ. 

C. Vi phạm trên không gian mạng.                   D. Vi phạm chính sách đối ngoại. 

Câu 11: Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải 

trình về khoản thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Người dân xã S đã thực hiện đúng quyền dân 

chủ nào dưới đây? 

A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.                  B. Tự do ngôn luận. 

C. Chủ động kiểm toán ngân sách quốc gia.                  D. Độc lập phán quyết. 

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và 

xã hội trong trường hợp nào sau đây? 

A. Giám sát hoạt động nhóm từ thiện .               B. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

C. Giám sát việc thực hiện pháp luật.               D. Tìm hiểu hoạt động chuyển đổi số. 

II.Trắc nghiệm đúng- sai( 4 điểm): thí sinh trả lời từ câu 1- 4, thí sinh trả lời từ câu 1- 4, 

Trong mỗi ý a, b, c, d, ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:. 

Câu 1: Đọc thông tin và trả lời, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

      Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2013 quy định: “Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, 

không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các 

quyền nhân thân và tài sản”. Nguyên tắc này được áp dụng đối với mọi chủ thể của quan hệ 

dân sự, kể cả giữa cơ quan nhà nước với các cá nhân trong quan hệ dân sự. Bình đẳng trong 

quan hệ dân sự nghĩa là sự ngang bằng về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh 

kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp của các chủ thể. Các chủ thể 

không được lấy lý do khác biệt về các yếu tố này để đối xử bất bình đẳng với nhau. Không 
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một chủ thể nào có đặc quyền, đặc lợi so với các chủ thể khác trong quan hệ dân sự. Pháp luật 

nghiêm cấm các hành vi mang tính quyền lực của một bên đối với bên kia trong giao dịch dân 

sự. 

a. Công dân chỉ được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi đã đủ tuổi trưởng thành. 

b. Trong cùng điều kiện, công dân được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ như nhau. 

c. Mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mỗi người là không giống nhau. 

d. Nhà nước và công dân không thể bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ. 

Câu 2: Đọc thông tin và trả lời, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai:    

      Vợ chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn 

nhân và gia đình; có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong 

sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ, chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình; bình 

đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình 

cũng như trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình 

phù hợp, sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. Con trai, con 

gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, 

giải trí và phát triển. 

a. Vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn và sử dụng biện pháp kế 

hoạch hoá gia đình là thể hiện quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng. 

b. Bình đẳng giới trong gia đình thể hiện ở việc giữa vợ và chồng đều có quyền và nghĩa vụ 

ngang nhau đối với tài sản chung. 

c. Bình đẳng giới trong gia đình chỉ gắn liền với quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan 

hệ nhân thân và tài sản. 

d. Đối với nguồn thu nhập chung của vợ và chồng thì cả hai đều có quyền ngang nhau trong 

việc sở hữu, sử dụng và định đoạt nó. 

Câu 3: Đọc thông tin và trả lời, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai:   

      Với quan điểm mọi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều được bảo đảm 

quyền tham gia hệ thống chính trị, tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, ứng cử vào Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân các cấp, những năm gần đây tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia vào 

bộ máy chính trị ngày càng tăng. Số lượng đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số luôn 

chiếm tỷ lệ cao so với tỷ lệ dân số. Trong 4 nhiệm kỳ Quốc hội liên tiếp, tỷ lệ đại biểu Quốc 

hội là người dân tộc thiểu số chiếm từ 15,6% đến 17,27%, cao hơn tỷ lệ người dân tộc thiểu số 

trên tổng số dân là 14,35%. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh 

nhiệm kỳ 2011-2016 là 18%, cấp huyện là 20%, cấp xã là 22,5%. 

a. Mọi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều được bảo đảm quyền tham gia quản 

lý Nhà nước là bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chính trị. 

b. Bình đẳng giữa các dân tộc là bất kỳ dân dân tộc cũng có đại biểu của mình trong các cơ 

quan quyền lực nhà nước. 

c. Nhà nước Quy định cụ thể tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước để thúc 

đẩy bình đẳng giữa các dân tộc. 
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d. Mở rộng dân chủ trên lĩnh vực chính trị gắn liền với mở rộng quyền tham gia vào bộ máy 

nhà nước của đồng bào dân tộc. 

Câu 4: Đọc thông tin và trả lời, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai:   

      Ông B Chủ tịch xã chỉ đạo Chị M là văn thư không gửi giấy mời cho anh H là trưởng thôn 

tham dự cuộc họp triển khai kế hoạch xây dựng đường liên xã đi qua thôn của anh H. Biết 

chuyện nên chị K đã thẳng thắn phê bình ông B trong cuộc họp và bị ông T chủ tọa ngắt lời, 

không cho trình bày hết ý kiến của mình. Bực tức, chị K đã bỏ họp ra về. Sau đó biết được Chị 

M con gái Ông T đang làm việc tại công ty do anh Q chồng mình làm giám đốc. Dưới sức ép 

của vợ, anh Q đã loại chị M ra khỏi danh sách được bổ nhiệm trưởng phòng với lý do chị là nữ 

không phù hợp 

a. Ông B và chị M cùng vi phạm quyền của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã 

hội. 

b. Anh H bị vi phạm quyền của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

c. Chị K được thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

d. Anh Q và chị K đã vi phạm quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. 

III. Phần tự luận( 3 điểm): Thí Sinh trả lời từ câu 1-2. 

 Câu 1(2 điểm): Đọc tình huống và trả lời:   

     Gần đây, không khí gia đình bà A rất nặng nề vì chồng bà muốn con gái lớn (hiện đang học 

lớp 11) nghỉ học. Bà A tâm sự chuyện này với bà C. Bà cho biết, chồng bà quan niệm con trai 

mới cần học nhiều, còn con gái thì không. Biết chuyện, bà C đã vận động Hội Phụ nữ và Hội 

Nông dân tác động đến chồng bà A. Ông dần thay đổi suy nghĩ, không ép con gái phải nghỉ 

học. Nhờ vậy, bình đẳng giới trong giáo dục tại gia đình bà A được đảm bảo. 

a.Em có nhận xét gì về quan điểm của chồng bà A? 

b.Theo em mọi người cần hành động như thế nào để thúc đẩy bình đẳng giới trong xã 

hội? 

Câu 2(1 điểm): Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ của ai? Là học sinh, em cần phải 

làm gì để góp phần bảo vệ Tổ quốc? 

 

----HẾT---- 

 


